
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP TRONG QUÝ III/2024
(Ban hành kèm theo Thông báo số:        /TB-CCKL ngày     /10/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn)

Stt Họ tên Địa chỉ

Thời gian vi
phạm/phát

hiện vi
phạm

Hành vi vi phạm Đơn vị xử phạt/ Tham mưu xử phạt Ghi chú

1 Triệu Thị Hương Thôn Bản Ca, xã Bình Trung, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 17/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

2 Hạ Văn Thăng Thôn Nà Chả, xã Yên Phong, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 18/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

3 Hoàng Ngọc Thạch Thôn Nà Mòn, xã Yên Thượng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 24/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

4 Nông Văn Kiệm Thôn Nà Mòn, xã Yên Thượng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 24/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

5 Nông Văn Doanh Thôn Nà Mòn, xã Yên Thượng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 24/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

6 Bùi Thị Thủy Tổ Phúc Xuân, TT Chợ Chu, huyện
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 28/6/2024 Vận chuyển lâm sản trái pháp luậtHạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

7 Ma Tiến Liêm Thôn Bản Quằng, xã Lương Bằng,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 05/7/2024 Tàng trữ lâm sản trái pháp luậtHạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

8 Lý Thị Xuyến Thôn Nà Pài, TT Bằng Lũng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 05/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

9 Nông Thị Năm Thôn Nà Tấc, xã Yên Phong, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 15/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

10 Lý Tiến Đường Thôn Phiêng Phung, xã Bằng Phúc,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 15/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn
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11 Nông Kim Thư Thôn Phiêng Dìa, xã Yên Mỹ, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 18/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

12 Đặng Thị Nga Thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 22/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

13 Lâm Thị Thông Thôn Vằng Quân, xã Bình Trung,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 22/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

14 Triệu Thị Sen Thôn Nà Bưa, xã Lương Bằng, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 23/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

15 Dương Thị Uyên Thôn Bản Lẹng, xã Yên Phong, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 25/7/2024 Vi phạm thủ tục hành chính Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

16 Trương Văn Dũng Thôn Vằng Quân, xã Bình Trung,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 25/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

17 Đổng Văn Cư Thôn Vằng Quân, xã Bình Trung,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 05/8/2024 Tàng trữ lâm sản trái pháp luậtHạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

18 Lý Thị Liên Thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá, huyện
Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 13/8/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

19 Hoàng Văn Hội Xóm Đình Phỉnh, xã Phượng Tiến,
Định Hóa, Thái Nguyên 08/8/2024 Vận chuyển lâm sản trái

pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

20 Nông Đình Tiến Thôn Tham Thẩu, xã Lương Bằng,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 14/8/2024 Tàng trữ lâm sản trái pháp

luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

21 Lưu Ngọc Chiến Xóm Rịn, xã Bộc Nhiêu, huyện Định
Hóa, tỉnh Thái Nguyên 30/8/2024 Tàng trữ lâm sản trái pháp

luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn

22 Nông Văn Kiên Thôn Bản Sảng, xã Văn Lang, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn  07/8/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm Khu DTTN Kim Hỷ

23 Bàn Văn Quyết Thôn Thẳm Mu, xã Văn Lang, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 23/8/2024 Vận chuyển lâm sản trái

pháp luật Hạt Kiểm lâm Khu DTTN Kim Hỷ

24 Từ Quốc Châu Khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân
Kỳ, tỉnh Nghệ An 23/8/2024 Vận chuyển, mua bán lâm

sản trái pháp luật Hạt Kiểm lâm Khu DTTN Kim Hỷ
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25 Triệu Phúc Thanh Thôn Nà Dường, xã Văn Lang, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 23/8/2024 mua bán lâm sản trái pháp

luật Hạt Kiểm lâm Khu DTTN Kim Hỷ

26 Bàn Mùi Viên  Thôn Nà Dài, xã Hà Hiệu, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn 3/5/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

27 Triệu Dào Tòong Thôn Nà Dài, xã Hà Hiệu, huyện Ba
Bể, tỉnh Bắc Kạn 3/5/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

28 Phùng Văn Mão Thôn Lủng Pjầu, xã Phúc Lộc, huyện
Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5/2023 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

29 Lý Thu Hương Thôn Bản Luộc, xã Phúc Lộc, huyện
Ba bể, tỉnh Bắc Kạn 26/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

30 Nguyễn Văn Kiên Thôn Đông Cả, thị trấn Thổ Tang,
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 22/8/2024 Khai thác rừng trái pháp

luật Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

31 Dương Đường Lần Thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan, huyện
Pác Nặm, tỉnh BK 22/8/2024 Vận chuyển lâm sản

tráipháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

32 Triệu Tiến Bình Thôn Bản Váng, xã Địa Linh, huyện
Ba Bể, tỉnh BK 22/8/2024 Vận chuyển lâm sản trái

pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

33 Hà Văn Ngoàn Thôn Bản Lát, xã Tam Chung, huyện
Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 22/8/2024 Vận chuyển lâm sản trái

pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể

34 Ma Thị Duyên Thôn Bản Cầy, xã Như Cố, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 05/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới

35  Hoàng Văn Khôn Thôn Khuổi Thây, xã Yên Cư, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 01/7/2024 Tàng Trữ lâm sản trái pháp

luật Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới

36 Hoàng Đức Thắng Thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 05/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

37 Hoàng Văn Tân Thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 14/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

38 Nguyễn Văn Thụ Thôn Đồng Tâm, xã Kim Lư, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 18-06-2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

39 Hoàng Văn Huyên Thôn Lũng Cào, xã Kim Lư, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 21/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì
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40 Bế Văn Chín Thôn Bản Cải, xã Liêm Thủy, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 03/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

41 Hoàng Văn Diễn Thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn 11/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

42 Lộc Văn Thể Thôn Nà Tha, xã Quang Phong, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 23/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

43 Lô Thị Nhuận Thôn Nà Tha, xã Quang Phong, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 29/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

44 Hoàng Văn Vấn Thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn 31/7/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

45 Hoàng Thị Thái Hà Thôn Phiêng Pựt, xã Trần Phú, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 05/8/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

46 Nông Văn Phấn Thôn Phiêng Pựt, xã Trần Phú, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 06/8/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

47 Hoàng Thị Thim Thôn Lũng Tao, xã Đổng Xá, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 06/8/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

48 Hoàng Văn Ngôn Thôn Nà Bó, Liêm Thủy, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn 10/8/2024 Vận chuyển lâm sản trái

pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

49 Hà Duy Đoàn Thôn Bản Cải, xã Liêm Thủy, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 10/8/2024 Mua lâm sản trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

50 Lý Văn Hiệu Thôn Nà Tha, xã Quang Phong, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 13/8/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì

51 Triệu Kim Kỳ Tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng,
thành phố Bắc Kạn 05/9/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm thành phố Bắc Kạn

52 Giàng Thị Dậu Thôn Nà Lẹng , xã Bộc Bố, huyện Pác
Nặm, tỉnh Bắc Kạn 17/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm

53  Triệu Dào On Thôn Nặm Sam, xã Bằng Thành,
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 05/6/2024 Phá rừng trái pháp luật Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm

54 Dương Hữu Thảo Xóm Tân Sơn, xã Xuân Phương,
huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 26/8/2024

Vi phạm quy định về quản
lý lâm sản trong vận chuyển
lâm sản

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2
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55 Đỗ Đức Hoà
Tổ dân phố Phúc Xuân, thị trấn Chợ
Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái
Nguyên

6/9/2024 Mua, vận chuyển lâm sản
trái pháp luật Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2

56  Lê Văn Mạnh Thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh,
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 01/3/2024 Mua, vận chuyển lâm sản

trái pháp luật Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1

57 Triệu Văn Phúc Thôn Khuổi Đeng 1, xã Tân Sơn,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 30/5/2024 Mua lâm sản trái pháp luật Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1

58 Dương Quang Hợp Xóm Bãi Hát, xã Bá Xuyên, thành phố
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên '30/5/2024 Vận chuyển lâm sản trái

pháp luật Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1

59 Nguyễn Ngọc
Phượng

Xóm Tân Trai, xã Phú Cường, huyện
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 27/4/2024 Mua, vận chuyển lâm sản

trái pháp luật Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1

60 Đào Văn Hùng Xóm Bản Piây, xã Hồng Trị, huyện
Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 19/4/2024 Mua, vận chuyển lâm sản

trái pháp luật Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1
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BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH TỔ CHỨC VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP TRONG QUÝ III/2024
(Ban hành kèm theo Thông báo số:           /TB-CCKL ngày     /10/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn)

Stt Họ tên Địa chỉ

Thời gian vi
phạm/phát

hiện vi
phạm

Hành vi vi phạm Đơn vị xử phạt/ Tham mưu xử
phạt Ghi chú

1
Công ty TNHH An
Thành Huy Hà Nội -
Chi nhánh Bắc Kạn

Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố,
huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 01/7/2024

Vi phạm quy định về quản lý
hồ sơ lâm sản trong vận
chuyển, mua bán, cất giữ, chế
biến lâm sản

Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm
Đại diện ông
Trương Đăng
Dũng
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